
THÔNG BÁO 
V/V số tài khoản chuyên thu tiền nước tại các ngân hàng liên kết của  

Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng 
 

 Hiện nay, việc theo dõi công nợ tiền nước của Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà 

Nẵng đã được chuyển về các Xí nghiệp Cấp nước của Công ty theo dõi và quản lý. 

Để thuận tiện cho việc theo dõi nợ tiền nước của khách hàng sử dụng nước trên địa 

bàn quản lý của từng Xí nghiệp Cấp Nước, Công ty chúng tôi xin thông báo Tài khoản 

chuyên thu tiền nước của từng XNCN tại các Ngân hàng như sau: 

1. Xí nghiệp Cấp Nước Sơn Trà: 

NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN 

TMCP Công thương VN - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 113002784051 

TMCP Đầu tư và PTVN - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 5 6110001237527 

TMCP Nông Nghiệp & PTNT-CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 200020136845 

TMCP Ngoại Thương VN  - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 0041000388501 

TMCP Bưu điện Liên việt - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 999999570011 

TMCP Sài gòn Thương tín - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 040092179690 

TMCP  An Bình - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 0061038339052 

TMCP  Sài Gòn - Hà Nội - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 1015317473 

TMCP Quân Đội - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 3015100074007 

Liên doanh Việt Nga - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN - Sơn Trà 250910000022911 

TMCP Sài Gòn - CN Đà Nẵng  Công ty CP Cấp nước ĐN  10558010001 

 

2. Xí nghiệp Cấp Nước Hải Châu: 

NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN 

TMCP Công thương VN - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 112002784052 

TMCP Đầu tư và PTVN - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 56110001237536 

TMCP Nông Nghiệp & PTNT-CN ĐNẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 2000201368351 

TMCP Ngoại Thương VN  - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 004100038502 

TMCP Bưu điện Liên việt - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 999999570012 

TMCP Sài gòn Thương tín - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 040092180400 

TMCP  An Bình - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 0061038340075 



TMCP  Sài Gòn - Hà Nội - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 1015317884 

TMCP Quân Đội - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 3015100075006 

Liên doanh Việt Nga - CN Đà Nẵng Công ty CP Cấp nước ĐN – Hải Châu 250610000022912 

TMCP Sài Gòn - CN Đà Nẵng  Công ty CP Cấp nước ĐN  10558010002 

 

3. Xí nghiệp Cấp Nước Ngũ Hành Sơn: 

NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN 

TMCP Công thương VN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 111002784053 

TMCP Đầu tư và PTVN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 56110001237545 

TMCP Nông Nghiệp & PTNT-CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 2000201368322 

TMCP Ngoại Thương VN  - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 0041000388503 

TMCP Bưu điện Liên việt - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 999999570013 

TMCP Sài gòn Thương tín - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 040092180524 

TMCP  An Bình - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 0061038341072 

TMCP  Sài Gòn - Hà Nội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 1015317981 

TMCP Quân Đội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 3015100076002 

Liên doanh Việt Nga - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Ngũ Hành Sơn 250310000022913 

TMCP Sài Gòn - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN  10558010003 

 

4. Xí nghiệp Cấp Nước Liên Chiểu: 

NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN 

TMCP Công thương VN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 110002784054 

TMCP Đầu tư và PTVN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 56110001237554 

TMCP Nông Nghiệp & PTNT-CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 2000201368374 

TMCP Ngoại Thương VN  - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 0041000388504 

TMCP Bưu điện Liên việt - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 999999570014 

TMCP Sài gòn Thương tín - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 040092180583 

TMCP  An Bình - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 0061038342069 

TMCP  Sài Gòn - Hà Nội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu  1015318061 

TMCP Quân Đội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 3015100077009 



Liên doanh Việt Nga - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Liên Chiểu 250010000022914 

TMCP Sài Gòn - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN  10558010004 

 

5. Xí nghiệp Cấp Nước Thanh Khê: 

NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN 

TMCP Công thương VN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 119002784055 

TMCP Đầu tư và PTVN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 56110001237563 

TMCP Nông Nghiệp & PTNT-CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 2000201368339 

TMCP Ngoại Thương VN  - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 0041000388505 

TMCP Bưu điện Liên việt - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 999999570015 

TMCP Sài gòn Thương tín - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 040092180656 

TMCP  An Bình - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 0061038343066 

TMCP  Sài Gòn - Hà Nội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 1015318090 

TMCP Quân Đội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 3015100078005 

Liên doanh Việt Nga - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Thanh Khê 250710000022915 

TMCP Sài Gòn - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN  10558010005 

 

6. Xí nghiệp Cấp Nước Cẩm Lệ: 

NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN 

TMCP Công thương VN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 118002784056 

TMCP Đầu tư và PTVN - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 56110001237572 

TMCP Nông Nghiệp & PTNT-CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 2000201368368 

TMCP Ngoại Thương VN  - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 0041000388506 

TMCP Bưu điện Liên việt - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 999999570016 

TMCP Sài gòn Thương tín - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 040092180729 

TMCP  An Bình - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 0061038344063 

TMCP  Sài Gòn - Hà Nội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 1015318126 

TMCP Quân Đội - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 3015100079001 

Liên doanh Việt Nga - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN – Cẩm Lệ 250410000022916 

TMCP Sài Gòn - CN ĐN Công ty CP Cấp nước ĐN  10558010006 

 



Công ty Cổ phần Cấp Nước Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử 

dụng nước tại từng Xí nghiệp Cấp Nước biết để thanh toán tiền nước đúng theo đơn vị 
đang theo dõi, quản lý. 

Kính mong được sự hợp tác của Quý khách hàng. 
  

  
 

 


